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	BỘ TÀI CHÍNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
(Kèm theo công văn số        /BTC-CST ngày    /01/2025 của Bộ Tài chính)


Bộ Tài chính nhận được công văn số 7706/BNV-VTLTNN ngày 29/11/2024 của Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Thông tư quy định thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ 

- Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21/6/2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Tại khoản 2 Điều 63 Luật Lưu trữ quy định: “Bổ sung số thứ tự 10 vào sau số thứ tự 09 mục V phần B của Phụ lục số 01 về Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí: Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.”

- Tại Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 07/10/2024 giao: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan có liên quan xây dựng, ban hành Thông tư quy định lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Thời hạn ban hành: Tháng 4/2025.”

- Ngày 29/11/2024, Bộ Nội vụ đã có công văn số 7706/BNV-VTLTNN đề nghị xây dựng Thông tư quy định thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Như vậy, để triển khai thi hành Luật Lưu trữ, Luật Phí và lệ phí thì việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ là cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ 

1. Mục đích

Việc ban hành Thông tư quy định thu quy định thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về lưu trữ, pháp luật về phí, lệ phí.

2. Quan điểm

Nội dung Thông tư phải phù hợp với quy định pháp luật lệ phí, quản lý thuế và pháp luật về lưu trữ; đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Dự thảo Thông tư gồm 06 Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Người nộp lệ phí (Điều 2); Tổ chức thu lệ phí (Điều 3); Mức thu lệ phí (Điều 4); Kê khai, thu, nộp lệ phí (Điều 5); Điều khoản thi hành (Điều 6).

1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Để đảm bảo đồng bộ với các Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành, tại Điều 1 dự thảo Thông tư quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp lệ phí; tổ chức thu lệ phí; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”

2. Người nộp lệ phí 

Tại khoản 1 Điều 56 Luật Lưu trữ quy định: “Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và các điều kiện theo quy định của pháp luật để thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trữ.”

Căn cứ quy định Luật Lưu trữ, trên cơ sở đề xuất của Bộ Nội vụ, tại Điều 2 dự thảo Thông tư quy định người nộp lệ phí tương tự các Thông tư thu lệ phí hiện hành, cụ thể như sau:

“Điều 2. Người nộp lệ phí

Người nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này là cá nhân khi làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”

3. Tổ chức thu lệ phí

Tại điểm a khoản 1 Điều 55 Luật Lưu trữ quy định: “Bộ Nội vụ hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về hoạt động dịch vụ lưu trữ trong phạm vi cả nước; cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật. ”


Để đảm bảo phù hợp với quy định về tổ chức thu lệ phí tại các Thông tư về phí, lệ phí được ban hành trong thời gian vừa qua, đảm bảo tránh phải sửa đổi, bổ sung tổ chức thu lệ phí khi thay đổi cơ cấu tổ chức, tại Điều 3 dự thảo Thông tư quy định tổ chức thu lệ phí như sau:

“Điều 3. Tổ chức thu lệ phí

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ là tổ chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này.” 
4. Mức thu phí 

- Tại Đề án, Bộ Nội vụ cung cấp thông tin chi phí để thực hiện cấp chứng chỉ là 802.580 đồng/hồ sơ đối với cá nhân có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành lưu trữ trở lên, 805.311 đồng/hồ sơ đối với cá nhân không có bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành lưu trữ trở lên, 607.935 đồng/hồ sơ đối với cấp lại chứng chỉ. 

- Mức thu lệ phí Bộ Nội vụ đề xuất (300.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp mới và 200.000 đồng/chứng chỉ đối với cấp lại chứng chỉ) tương đương mức lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề của các lĩnh vực khác đã ban hành trong thời gian gần đây. Ví dụ như: mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân và mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư là 300.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại là 50% mức lệ phí cấp mới.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Phí và lệ phí thì mức thu lệ phí không nhằm bù đắp chi phí.

Theo thông tin Bộ Nội vụ cung cấp tại Đề án, từ năm 2016 đến nay, Sở Nội vụ các tỉnh đã thực hiện cấp 492 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (bình quân khoảng 82 chứng chỉ hành nghề lưu trữ/năm). Như vậy, đối tượng chịu tác động của Thông tư này dự kiến không lớn và mức thu do Bộ Nội vụ đề xuất không cao, thấp hơn mức chi phí thực hiện cấp chứng chỉ nên dự kiến không ảnh hưởng lớn đến khả năng đóng góp của người nộp.

Vì vậy, tại Điều 4 dự thảo Thông tư quy định mức thu lệ phí như sau:

“Điều 4. Mức thu lệ phí  

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ như sau:

1. Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 300.000 đồng/chứng chỉ.

2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ: 200.000 đồng/chứng chỉ.”

Với mức thu này, với số lượng chứng chỉ cấp bình quân các năm vừa qua thì dự kiến thu ngân sách nhà nước chỉ khoảng dưới 30 triệu đồng/năm.

5. Kê khai, thu, nộp lệ phí

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quy định của Bộ Tài chính. Trong đó, đã quy định cụ thể hình thức khai, nộp phí, lệ phí của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Hiện các Thông tư thu phí, lệ phí đều dẫn chiếu kê khai, nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. Để bảo đảm thống nhất, tại Điều 5 dự thảo Thông tư quy định kê khai, thu, nộp lệ phí như sau: 

“Điều 5. Kê khai, thu, nộp lệ phí

1. Người nộp lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho tổ chức thu lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.

2. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu lệ phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, thu, nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC.”

5. Về thủ tục hành chính và nguồn lực, tài chính thực hiện Thông tư 

a) Dự thảo Thông tư không quy định thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. 

b) Hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ đã được thực hiện theo quy định tại Luật Lưu trữ năm 2011, đây không phải là quy định mới thực hiện. Thu lệ phí là một khâu công việc trong hoạt động cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ do cơ quan quản lý cung cấp.

Vì vậy, hoạt động thu lệ phí cơ bản không phát sinh thêm nguồn nhân lực, tài chính thực hiện Thông tư./.
                                                                      BỘ TÀI CHÍNH

